
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Đối 

tượng
Ghi chú

1 Lê Bình An Nam 03/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, DT1 Trúng tuyển

2 Đặng Quốc Anh Nam 28/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

3 Đinh Bá Đức Anh Nam 18/01/2010 Tỉnh Bắc Ninh Kinh
Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh 

Bắc Ninh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

4 Đỗ Hoài Anh Nữ 13/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

5 Hà Diệp Anh Nữ 16/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

6 Hà Đức Anh Nam 19/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

7 Hà Việt Anh Nam 03/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

8 Lâm Hải Anh Nữ 16/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Thành, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

9 Lê Ngọc Bảo Anh Nữ 31/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

10 Nguyễn Hữu Hoàng Anh Nam 07/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

11 Nguyễn Nho Quang Anh Nam 08/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

12 Phí Hoàng Anh Nam 29/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Khu doanh doanh bộ đội Thanh 

Mai, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển
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13 Vũ Việt Anh Nam 03/12/2009 Tỉnh Hưng Yên Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

14 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 14/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

15 Trương Nhật Ánh Nữ 24/11/2010 Tỉnh Phú Thọ Kinh

Đội 8 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 8 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

16 Tạ Quang Bảo Nam 31/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Đồng Tâm, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

17 Chu Linh Chi Nữ 14/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

18 Hà Thanh Chúc Nữ 20/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

19 Nguyễn Hải Đăng Nam 12/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 7 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 7 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

20 Nguyễn Thành Đạt Nam 23/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

21 Nguyễn Tiến Đạt Nam 24/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Khu doanh doanh bộ đội Thanh 

Mai, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội

DT2 Trúng tuyển

22 Hà Nguyễn Hữu Đô Nam 25/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 3 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 3 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

23 Nguyễn Duy Đông Nam 04/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội
DT2 Trúng tuyển

24 Lê Anh Đức Nam 10/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

25 Nguyễn Anh Đức Nam 15/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

26 Nguyễn Minh Đức Nam 08/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển



27 Nguyễn Phú Đức Nam 26/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

28 Bùi Tuấn Dũng Nam 14/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

29 Dương Trung Dũng Nam 20/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

30 Nguyễn Minh Dũng Nam 11/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

31 Phạm Mạnh Dũng Nam 03/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Khu doanh doanh bộ đội Thanh 

Mai, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội

Đội 8 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

32 Đoàn Hà Hương Giang Nữ 18/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

33 Lê Hương Giang Nữ 12/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, 

Tỉnh Bắc Giang

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

34 Nguyễn Trường Giang Nam 11/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

35 Dương Công Hà Nam 24/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

36 Nguyễn Thanh Hà Nữ 18/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

37 Tạ Thanh Hằng Nữ 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Tê Quả, Xã Tam Hưng, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

38 Dương Thúy Hiền Nữ 12/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

39 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 18/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

40 Nguyễn Thu Hiền Nữ 30/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển



41 Lê Trung Hiếu Nam 02/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

42 Nguyễn Duy Hiếu Nam 12/09/2010 Tỉnh Hải Dương Kinh

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

43 Nguyễn Trịnh Phương Hoa Nữ 21/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

44 Nguyễn Đức Hòa Nam 27/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

45 Phạm Thị Ánh Hồng Nữ 19/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 8 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 8 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

46 Nguyễn Xuân Hợp Nam 27/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

47 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 16/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

48 Bùi Gia Hưng Nam 01/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

49 Nguyễn Nhật Huy Nam 01/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

50 Tô Tiến Huy Nam 06/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

51 Trịnh Gia Huy Nam 02/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

52 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 16/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

53 Nguyễn Văn Khải Nam 19/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

54 Chu Dương Khang Nam 29/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển



55 Phạm Quang Khánh Nam 21/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

56 Nguyễn Hữu Đăng Khoa Nam 01/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

57 Nguyễn Đình Duy Khôi Nam 11/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

58 Lê Minh Khuê Nữ 19/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

59 Chu Gia Linh Nữ 01/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

60 Đỗ Diệu Linh Nữ 08/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Thành, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

61 Nguyễn Việt Linh Nữ 22/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

62 Phạm Ngọc Linh Nữ 01/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kỳ Thủy, Xã Bích Hòa, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

63 Nguyễn Việt Long Nam 17/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 7 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 7 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

64 Trịnh Đình Long Nam 23/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

65 Hạ Thảo Ly Nữ 29/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

66 Nguyễn Nhật Minh Nam 15/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

67 Nguyễn Nhật Minh Nam 18/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Thành, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

68 Nguyễn Tiến Minh Nam 10/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển



69 Ngô Thị Trà My Nữ 06/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

70 Nguyễn Thị Trà My Nữ 05/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

71 Nguyễn Phương Nam Nam 17/09/2009 Thành phố Hà Nội Kinh
Phường Đông Triều, Thị xã Đông 

Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

72 Nguyễn Thúy Ngà Nữ 26/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

73 Trần Mai Ngân Nữ 19/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

74 Đỗ Mai Ngoan Nữ 18/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

75 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 26/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

76 Nguyễn Lê Thảo Nguyên Nữ 05/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
DT2 Trúng tuyển

77 Hà Tuyết Nhi Nữ 09/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

78 Nguyễn Lâm Oanh Nữ 17/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

79 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 14/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đôi 2 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

80 Nguyễn Lê Nam Phong Nam 03/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

81 Chu Đức Chí Phú Nam 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

82 Hà Thu Phương Nữ 22/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 3 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển



83 Nguyễn Khánh Phương Nữ 07/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

84 Nguyễn Lê Đan Quỳnh Nữ 05/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Chằm, Xã Bình Minh, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

85 Lê Thanh Tâm Nữ 17/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

86 Nguyễn Quý Tấn Nam 29/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

87 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 19/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

88 Nguyễn Minh Thu Nữ 15/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 5 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

89 Nguyễn Anh Thư Nữ 10/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

90 Nguyễn Khánh Thùy Nữ 01/03/2010 Tỉnh Lai Châu Kinh

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

91 Nguyễn Phương Bảo Thy Nữ 27/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

92 Lê Thủy Tiên Nữ 23/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

93 Nguyễn Minh Tiến Nam 15/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 3 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

94 Chu Thị Quỳnh Trang Nữ 14/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

95 Nguyễn Huyền Trang Nữ 29/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 7 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 7 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

96 Nguyễn Huy Trứ Nam 30/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển



97 Vũ Lâm Trúc Nữ 09/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

98 Phạm Mạnh Trung Nam 03/12/2010 Tỉnh Yên Bái Kinh

Khu doanh doanh bộ đội Thanh 

Mai, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội

Đội 8 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

99 Nguyễn Anh Tú Nam 26/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

100 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 01/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 4 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

101 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 14/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 6 Thôn KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

102 Nguyễn Tài Tuệ Nam 10/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Đội 1 Cát Động, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

103 Phạm Khánh Vân Nữ 06/03/2010 Tỉnh Thái Bình Kinh
Xã Thái Giang, Huyện Thái Thụy, 

Tỉnh Thái Bình

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

104 Phạm Quang Vinh Nam 28/10/2010 Tỉnh Thái Bình Kinh
Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, 

Tỉnh Thái Bình

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

105 Nguyễn Hoàng Anh Vũ Nam 09/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT1 Trúng tuyển

106 Phạm Minh Vũ Nam 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ dân phố số 4, Phường Đức 

Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội

Tổ 1 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

107 Nguyễn Hà Vy Nữ 02/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Kim Thành, Xã Kim Thư, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tổ 2 phố KB, Thị trấn Kim Bài, 

Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 

Nội

DT3 Trúng tuyển

Thanh Oai, ngày 1 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Mạnh Hà

Tổng số có 107 học sinh  (đăng ký dự xét và trúng tuyển).

Trong đó có 79 đối tượng 1; 3 đối tượng 2; 25 đối tượng 3; 0 đối tượng 4.

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày..... tháng ...... năm ......

TRƯỞNG PHÒNG


